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                      MA TRẬN MÔN TIẾNG VIỆT 
                         CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC  2023 – 2024

PHẦN ĐỌC HIỂU

Phần đọc hiểu Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng

Số câu 1TN

Số điểm 1

1. Xác định thông tin hoặc chi 

tiết quan trọng trong bài.

Câu số 1

Số câu 1TN

Số điểm 1

2. Hiểu nghĩa từ ngữ, nghĩa của 

chi tiết trong bài đọc.

Câu số 2

Số câu 1TL

Số điểm 1

3. Liên hệ đơn giản chi tiết trong 

bài với bản thân hoặc với thực 

tế cuộc sống. Câu số 3

Số câu 1TL

Số điểm 2

4. Giải quyết vấn đề dựa trên nội 

dung bài đọc.

Câu số 4

Số câu 2TN 1TL 1TL 4Tổng

Số điểm 2 1 2 5

                                                               



                                                       PHẦN VIẾT

Kĩ năng viết Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng

Số câu 1

Số điểm 5

Viết chính tả.

Câu số 1

Số câu 2 1

Số điểm 2 1

Bài tập.

Câu số 1,2 3

Số câu 1

Số điểm 2

Viết 1-2 câu theo yêu 

cầu.

Câu số 1

Số câu 5Tổng

Số điểm 10

               ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC  2023 - 2024

MÔN TIẾNG VIỆT – KHỐI 1

I.  PHẦN ĐỌC (10 điểm) 

1.  Đọc thành tiếng kết hợp trả lời câu hỏi (5 điểm) 

    GV cho HS bốc thăm rồi đọc thành tiếng  một đoạn/bài và trả lời 1 câu hỏi về 

nội dung vừa đọc.

                                                     



                                                    PHIẾU ĐỌC 1:
                              Gà và Vịt

Gà con và Vịt con rủ nhau đi chơi, đi tới bờ ao. Vịt con nói 
với gà con rằng:

– Bạn Gà ơi, bạn không biết bơi, để tôi giúp bạn qua ao nhé!

Thế là Gà con trèo lên lưng Vịt con để Vịt con cõng sang bờ 
bên kia.

Lên tới bờ, Vịt con đang đi lạch bạch bỗng bị ngã xuống hố 
sâu, không lên được. Gà con vội nói:

– Bạn Vịt con ơi! Bạn đừng sợ nhé! Mình sẽ giúp bạn.

Nói xong, Gà con quay đi tìm lá sen hứng nước từ ao mang đổ 
vào hố sâu nơi Vịt con bị ngã, Gà con chạy đi chạy lại nhiều 
lần lấy nước và nước trong hố cao dần lên vừa đủ để Vịt con 
bơi ra ngoài.

Sau đó hai người bạn vui vẻ cầm tay nhau vừa ca hát vừa đi 
về nhà.

         

                                                               
  Câu hỏi: 1. Gà qua sông như thế nào?

                  2. Gà đã làm cách gì để giúp Vịt ?

                                                       PHIẾU ĐỌC 2:  

                      Những người bạn tốt



Mèo đi thi bơi thuyền. Mỗi đội cần hai vận 

động viên nhưng mèo chẳng thích ai.

Ếch bơi giỏi nhưng mèo chê miệng ếch rộng 

ngoác. Lợn chèo khỏe nhưng mèo chê lợn béo. 

Cuối cùng, mèo chèo thuyền một mình. Vừa ra 

xa bờ, thuyền tròng trành, mèo rơi xuống 

nước. Ếch vội đưa mèo lên bờ. Lợn lấy khăn, 

choàng cho mèo. Mèo xuýt xoa: "Các bạn thật 

tuyệt. Xin lỗi các bạn nhé!".

Câu hỏi: 1. Ai là những người bạn tốt của Mèo?

               2. Vì sao Mèo xin lỗi 2 bạn Éch và Lợn ?

    PHIẾU ĐỌC 3:  
                            Bác đưa thư

    Bác đưa thư trao cho Minh một bức thư. Đúng 

là thư của bố rồi. Minh mừng quýnh. Minh 

muốn chạy thật nhanh vào nhà khoe với mẹ. 

Nhưng em chợt thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại.

     Minh chạy vội vào nhà. Em rót một cốc nước mát 
lạnh. Hai tay bưng ra, em lễ phép mời bác uống.

  Câu hỏi: 1.  Minh muốn làm gì khi nhận được thư?

                  2. Nhìn thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại, Minh đã làm gì?



                

                                                      PHIẾU ĐỌC 4:  

                                                          

                          Làm anh

Làm anh khó đấy         Mẹ cho quà bánh
Phải đâu chuyện đùa   Chia em phần hơn
Với em gái bé              Có đồ chơi đẹp
Phải người lớn cơ.       Cũng nhường em 
luôn.

Khi em bé khóc            Làm anh thật khó
Anh phải dỗ dành          Nhưng mà thật vui
Nếu em bé ngã              Ai yêu em bé 
Em nâng dịu dàng.        Thì làm được thôi.

  Câu hỏi: 1.Khi em bé khóc. Là anh (chị) thì chúng ta phải làm gì?

                  2.Muốn làm anh(chị) phải có tình cảm thế nào với em?:   

 
                                                        PHIẾU ĐỌC 5:  



Cây bàng
     Ngay giữa sân trường sừng sững một cây bàng. 

     Mùa đông, cây vươn dài những cành khẳng khiu, 

trụi lá.Xuân sang, cành trên, cành dưới chi chít những 

lộc non mơn mởn. Hè về, những tán lá xanh um che 

mát một khoảng sân trường. Thu đến từng chùm quả 

chín vàng trong kẽ lá. 

*Câu hỏi: 1. Cây bàng trong bài được trồng ở đâu?

                 2.  Mùa đông đến cây bàng như thế nào ?

                3. Xuân sang cây bàng có gì thay đổi?

II. Đọc hiểu (5 điểm)
Đọc bài sau rồi thực hiện theo các yêu cầu bên dưới



Khoanh vào đáp án đúng và trả lời câu hỏi
1. Cả nhà sóc đều có bộ lông màu gì?  M1- 1điểm
A. Bộ lông nâu, óng mượt.
B. Bộ lông xám, óng mượt.
C. Bộ lông đen, óng mượt.
D. Bộ lông đỏ, óng mượt.
2. Thức ăn sóc bố tìm được là gì?  M1- 1 điểm
A. Chùm hoa quả.
B. Chùm bồ đào.
C. Chùm hạt dẻ.
D. Chùm hạt kê.
3. Tìm từ ngữ trong bài điền vào chỗ chấm để hoàn thiện câu. M2- 1 điểm
Chắc bố phải vất vả lắm ………………………………………
4. Viết một câu về việc em đã làm giúp đỡ ba mẹ.   M3 – 2 điểm
.....................................................................................................

B. KIỂM TRA VIẾT- 10 điểm
I.  Viết chính tả -   (5 điểm) 
1. Chính tả: (M1- 5 điểm)
     Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: M1

Chú sóc ngoan

      Trong khu rừng nọ có gia đình sóc. Cả nhà sóc đều có 
bộ lông nâu, óng mượt, đẹp ơi là đẹp! Còn sóc con thì vô 
cùng xinh xắn, đáng yêu.
       Một hôm, sóc bố đi kiếm thức ăn, tha về một chùm 
hạt dẻ. Sóc con thích mê. Nó nhặt một hạt, định ăn. Chợt 
nó nhìn thấy trán bố đẫm mồ hôi, cái đuôi dài lấm bẩn.
       - Ôi! Chắc bố phải vất vả lắm mới kiếm được chùm 
hạt dẻ này.
       Nghĩ vậy, sóc con bèn đưa hạt to nhất cho bố: “Con 
mời bố ạ!”
       Sóc bố nhìn sóc mẹ gật gù:
       - Sóc con ngoan quá! Nào cả nhà mình cùng ăn nhé!



         Trường em

   Trường em có rất nhiều hoa và cây xanh. Sau khi tan học, em và các bạn thường 
tưới nước, bắt sâu cho cây. Được chăm sóc chu đáo, cây cối lúc nào cũng xanh 
mướt.

II. Bài tập: (5 điểm)

Câu 1: Điền vào chỗ chấm ng hay ngh? (M1- 1 điểm)

                                  

                                                                        

                   …..e  nhạc                                                con   …….ựa                                                                                                                          

Câu 2: Điền vào chỗ chấm uông hay ương? (M1- 1 điểm)   

                                                                                      
                   Con đ…..                                                  quả ch….                                                   

   Câu 3:  Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu: (M2- 1 điểm)

        vì sao, hàng ngàn, lấp lánh, trên bầu trời 

    III. Viết câu: Viết 1 – 2 câu về thiên nhiên. (M3- 2 điểm)



            
                
                B.  HƯỚNG DẪN CÁCH CHẤM VÀ ĐÁP ÁN

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II-
                                           Năm học 2023- 2024

                                                  MÔN: Tiếng việt 
 I.  PHẦN ĐỌC (10 điểm) 

1.  Đọc thành tiếng kết hợp trả lời câu hỏi (5 điểm) 

- HS đọc trơn, đọc trôi chảy, phát âm rõ các từ khó, đọc không sai quá 10 tiếng: 1 
điểm.
- Âm lượng đọc vừa đủ nghe: 1 điểm
- Tốc độ đọc 40-60 tiếng/phút: 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng các dấu câu, cụm từ: 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi giáo viên đưa ra: 1 điểm
2. Đọc hiểu: (5 điểm)

Đọc bài sau rồi thực hiện theo các yêu cầu bên dưới



Khoanh vào đáp án đúng và trả lời câu hỏi

1. Cả nhà sóc đều có bộ lông màu gì? – (M1- 1 điểm)

A. Bộ lông nâu, óng mượt.
B. Bộ lông xám, óng mượt.
C. Bộ lông đen, óng mượt.
D. Bộ lông đỏ, óng mượt.

2. Thức ăn sóc bố tìm được là gì? (M1- 1 điểm)

A. Chùm hoa quả.
B. Chùm bồ đào.
C. Chùm hạt dẻ.
D. Chùm bồ đào.
3. Chọn từ ngữ thích hợp để hoàn thiện câu. (M2- 1 điểm)

Chắc bố phải vất vả lắm mới kiếm được chùm hạt dẻ này.

4. Viết một câu về việc em đã làm giúp đỡ ba mẹ - (M3- 2 điểm)

                              Đáp án mở

Chú sóc ngoan

      Trong khu rừng nọ có gia đình sóc. Cả nhà sóc đều có 
bộ lông nâu, óng mượt, đẹp ơi là đẹp! Còn sóc con thì vô 
cùng xinh xắn, đáng yêu.
       Một hôm, sóc bố đi kiếm thức ăn, tha về một chùm 
hạt dẻ. Sóc con thích mê. Nó nhặt một hạt, định ăn. Chợt 
nó nhìn thấy trán bố đẫm mồ hôi, cái đuôi dài lấm bẩn.
       - Ôi! Chắc bố phải vất vả lắm mới kiếm được chùm 
hạt dẻ này.
       Nghĩ vậy, sóc con bèn đưa hạt to nhất cho bố: “Con 
mời bố ạ!”
       Sóc bố nhìn sóc mẹ gật gù:
       - Sóc con ngoan quá! Nào cả nhà mình cùng ăn nhé!



B. KIỂM TRA VIẾT- 10 điểm
I.  Viết chính tả -   (5 điểm) 
1. Chính tả: (M1- 5 điểm)
     Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: M1

         Trường em

   Trường em có rất nhiều hoa và cây xanh. Sau khi tan học, em và các bạn thường 
tưới nước, bắt sâu cho cây. Được chăm sóc chu đáo, cây cối lúc nào cũng xanh 
mướt.

II. Bài tập: (5 điểm)

Câu 1: Điền vào chỗ chấm ng hay ngh? (M1- 1 điểm)

                                  

                                                                        

                   ngh.e  nhạc                                                con   ngựa                                                                                                                          

Câu 2: Điền vào chỗ chấm uông hay ương? (M1- 1 điểm)   

                                                                                      
                   Con đường                                                  quả chuông                                                



   Câu 3:  Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu: (M2- 1 điểm)

        vì sao, hàng ngàn, lấp lánh, trên bầu trời 

    Hàng ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời

    Hàng ngàn vì sao trên bầu trời lấp lánh. 

    III. Viết câu:  Viết 1 – 2 câu về thiên nhiên. (M3- 2 điểm)

Giáo viên lưu ý: Ở (câu 4) phần đọc hiểu và phần III viết câu sử dụng đáp án 
mở để phát triển năng lực học sinh nên giáo viên linh động để chấm đúng. Mục 
tiêu câu hỏi là học sinh biết viết 1-2 câu theo sự hiểu biết của mình.

                                                                  Thống Nhất ngày 6 tháng 5 năm 2024

                                                                                         Người ra đề

                                                                                              

                                                                                               

                                                                                            
                                          Nguyễn Thị Tâm                   Nguyễn Thị Lan Phương

                                                                                                                                         
                                   Nguyễn Phương Thịnh                Lê Thị Tình

Nguyễn Duy Thế
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